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Bản tin dành cho mục đích tham khảo, không phát hành hoặc bán trên thị trường

Từ ngày 30/12/2022, Thông tư số 
31/2022/TT-BTC (*) (“Thông tư 31”) ban 
hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu Việt Nam theo Hệ thống hài hòa mã 
HS phiên bản 2022 của ASEAN (AHTN 
2022) bắt đầu có hiệu lực. Chính phủ đã 
ban hành 17 Nghị định về các Biểu thuế 
xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu 
đãi đặc biệt theo các Hiệp định Thương 
mại/Hiệp định Thương mại tự do song 
phương và đa phương của Việt Nam, với 
hiệu lực cùng ngày ban hành 30/12/2022.
Trong khi đó, việc áp dụng thuế suất ưu 
đãi MFN tiếp tục được thực hiện theo quy 
định hiện hành.

Tuy nhiên, với hiệu lực áp dụng của Thông 
tư 31 về Danh mục hàng hóa xuất khẩu 
nhập khẩu từ 30/12/2022, Tổng cục Hải 
quan đã ban hành hướng dẫn áp dụng tại 
Công văn số 5731/TCHQ-TXNK ngày 
29/12/2022 với các nội dung sau:

• Việc xác định mã số HS sẽ được căn cứ 
theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu Việt Nam và 06 Quy tắc xác 
định được ban hành kèm theo Thông 
tư 31 và tham khảo Chú giải chi tiết 
đính kèm Công văn số 4891/TCHQ-
TXNK ngày 17/11/2022;

• Thực hiện khai báo thủ công trên hệ 
thống hải quan điện tử đối với các mã 
HS với ghi chú “KBTC”;

• Việc kê khai thuế suất ưu đãi đặc biệt 
cần được thực hiện chặt chẽ theo quy 
định tại các Nghị định ban hành biểu 
thuế tương ứng (tham khảo bảng bên).

(*) Quý khách vui lòng tham khảo bản tin 
nhanh về Thông tư 31 tại đây

Nội dung đáng chú ý

Nghị định số Hiệp định

112/2022/NĐ-
CP

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam 
– Chi-Lê (“VCFTA”);

113/2022/NĐ-
CP

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam 
– Liên minh Kinh tế Á – Âu (“VN-EAEU 
FTA”);

114/2022/NĐ-
CP 

Hiệp định Thương mại Việt Nam –
Cuba 

115/2022/NĐ-
CP 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương (“CPTPP”);

116/2022/NĐ-
CP 

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam 
– Liên minh châu Âu (“EVFTA”);

117/2022/NĐ-
CP 

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam 
– Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-
len (“UKVFTA”);

118/2022/NĐ-
CP 

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 
– Trung Quốc (“ACFTA”);

119/2022/NĐ-
CP 

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 
– Hàn Quốc (“AKFTA”);

120/2022/NĐ-
CP 

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện
ASEAN – Nhật Bản (“AJCEP”);

121/2022/NĐ-
CP 

Hiệp định thành lập Khu vực Thương 
mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-
lân (“AANZFTA”);

122/2022/NĐ-
CP 

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 
– Ấn Độ (“AIFTA”)

123/2022/NĐ-
CP 

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN –
Hồng Kông (“AHKFTA”);

124/2022/NĐ-
CP 

Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam –
Nhật Bản (“VJEPA”);

125/2022/NĐ-
CP 

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam 
– Hàn Quốc (“VKFTA”);

126/2022/NĐ-
CP

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
(“ATIGA”);

127/2022/NĐ-
CP 

Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào

129/2022/NĐ-
CP

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu
vực (“RCEP”)

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/vn/Documents/tax/vn-tax-alert-circular-31-vn.pdf
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